
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA  CUỐI HK II
NĂM HỌC 2023 2024

MÔN TIẾNG ANH 8


A.  GRAMMAR POINTS:
I. Câu hỏi Yes/No (Yes/No Questions)

	Cấu trúc

	Trợ động từ (be/ do/ does) + chủ ngữ	(S) + động từ + ….?
Yes, S + trợ động từ / tobe. 
Hoặc
No, S + trợ động từ / tobe + not


II.Wh-question
Các cấu trúc câu hỏi WH 
Wh-word + auxiliary + S + V(inf) + …? 
· Từ để hỏi + trợ động từ + chủ ngữ + động từ …? 
· Whom do you meet this morning?
III. COMPARATIVE OF ADVERBS. (SO SÁNH CỦA TRẠNG TỪ)
a, CÁCH THÀNH LẬP TRẠNG TỪ
1. Thông thường ta thêm đuôi “ly” vào sau tính từ:
ADJ + LY -> ADV
b - So sánh với trạng từ. 
1. So sánh bằng 
S + V + as+ trạng từ + as + ………
Ex: He runs as fast as I do. 
2. So sánh hơn
S1 + V + trạng từ ngắn + er + than + S2 + …..
S1 + V+ more + trạng từ dài + S2….
Ex: He runs faster than me. 
      He writes more carefully than me. 
3. So sánh nhất
S + V+ the + trạng từ ngắn + est. 
S + V+ the most + trạng từ dài. 
He runs the fastest in my class. 
He sings the most beautifully in my class. 
IV.  Future simple ( Tương lai đơn)
1. Cách sử dụng: 
Thì tương lai đơn dùng để diễn tả hành động hay sự việc gần như sẽ xảy ra trong tương lai ( nó chỉ mang tính dự đoán, dự báo , một lời hứa và không dùng với việc quyết định làm việc gì đó ở tương lai)
2.  Dấu hiệu nhận biết:
Tonight: tối nay; 
Tomorrow (ngày mai),
Next ( kế tiếp)…
In the future ( trong tương lai), 
Sometime (1 lúc nào đó), 
In three days ( 3 ngày nữa), 
3. Công thức:
	Affirmative  (+)

	S +  will + V + O ……….


	Negative (-)

	S+  will not (won’t) + V + O  …..
I 

	Interrogative (?)
	1.Yes – No question:
Hỏi: Will + S + V + O  ….?
Trả lời: Yes, S + will / No, S + won’t
2.Wh- question:
Wh + will + S + V + O  ….?
S +  will + V + O ……….




V .  Past continuous (Quá khứ tiếp diễn) 
a. Khẳng định:
S + was/were + V-ing
b. Phủ định:
S + wasn’t/ weren’t + V-ing
c. Câu hỏi:
Was/ Were + S + V-ing ?
                        Trả lời: Yes, I/ he/ she/ it + was. – No, I/ he/ she/ it + wasn’t.
                                    Yes, we/ you/ they + were. – No, we/ you/ they + weren’t.
Cách dùng
Dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ.
Dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra thì một hành động khác xen vào.
 Diễn tả hai hành động đồng thời xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ, trong câu có “while”.
VI .PREPOSITIONS   (Giới từ)
Giới từ là từ hay cụm từ thường được dùng trước danh từ hay đại từ để chỉ mối liên hệ giữa các từ này với các thành phần khác trong câu.
  
1. Giới từ chi thời gian (Prepositions of time)
 a) In (trong, vào) được dùng để chỉ các buổi trong ngày (ngoại trừ at night), tháng, năm, mùa, thập niên, thế kỷ hoặc khoảng thời gian ở tương lai.
Eg: in the morning, in January, in 1990, in the summer, in the 1990s, in the 20th century, in the Middle Age, in ten minutes
 + In time: đúng lúc, kịp lúc
Eg: Will you be home in time for dinner? (Anh có về nhà kịp giờ ăn tối không)
 b) At (vào lúc) được dùng để chỉ thời điểm hoặc các kỳ nghỉ (toàn bộ những ngày trong kỳ nghi)
Eg: at 6 o’clock, at night, at noon, at midnight, at bedtime, at dawn, at the weekend, at Christmas, at New Year, at Easter
+ At còn được dùng trong một số cụm từ chỉ thời gian: at the moment, at present, at the same time, at once, at that time, at first, at last
c)  On (vào) được dùng để chỉ ngày trong tuần, ngày tháng trong năm, ngày trong kỳ nghỉ hoặc các buổi trong ngày cụ thể.
Eg: on Monday, on 5th January, on Christmas Day, on Monday morning, on one’s birthday
+ On time: đúng giờ
2. Giới từ chỉ nơi chốn (Prepositions of place)
a)  At (ở, tại) được dùng để chỉ vị trí tại một điểm.
Eg: at home, at school, at the bus stop, at the airport, at the office, at the cinema, at the seaside, at the grocer’s, at the top / bottom, at the beginning / end, at the front / back
Lưu ý: arrive at the village / the airport / the railway station
But: arrive in Vietnam / Ho Chi Minh City
b) In (trong, ở trong) được dùng để chỉ vị trí trong một diện tích, một không gian; dùng trước tên đường, tên thị trấn, thành phố, quốc gia, miền, phương hướng hoặc dùng với phương tiện đi lại bằng xe hơi (car).
Eg: in a box, in a small room, in the countryside, in the world, in
Oxford Street, in London, in Vietnam, in the east, in a car / taxi
Lưu ý: in a car (trong xe hơi)        BUT: by car (bằng xe hơi)
c) On (trên, ở trên) được dùng để chỉ vị trí trên bề mặt, số tầng (trong một tòa nhà), trước tên đường (US) hoặc dùng với một số phương tiện đi lại.
Eg: on the table, on the wall, on the ground, on the first floor, on Albert Street, on a bus / train / plane / (motor)bike / horse, on foot
On còn được dùng trong một số cụm từ: on the left / right, on the farm, on the coast / beach, on TV / radio,...
3. Giới từ chi sự chuyển động (Prepositions of movement)
+ To (đến)
Eg: He goes to school by bus. (Anh ấy đến trường bằng xe buýt.)
+ From ...to (từ... đến)
Eg: How far is it from New York to California?
 (Từ New York đến California bao xa?)
+ Through (xuyên qua)
Eg: They walked through the woods. (Họ đi xuyên qua khu rừng.)
+ Across (ngang qua)
Eg: The children ran straight across in front of our car.
(Bọn trẻ chạy băng ngang ngay trước xe chúng tôi.)
+ Round / around (quanh)
Eg: The Earth moves round / around the Sun.
(Trái đất xoay quanh mặt trời.)
+ Along (dọc theo)
Eg: We had a walk along the river bank.
(Chúng tôi đi dạo dọc bờ sông.)
+ Up (lên) / down (xuống)
Eg: We followed her up the stairs. (Chúng tôi theo cô ấy lên lầu.)
+ Toward(s) (về phía)
Eg: Mary stood up and walked towards Peter. (Mary đứng dậy đi về phía Peter.)
4. Một số giới từ khác: 
-        Giới từ chỉ mục đích hoặc chức năng: for, to, in order to, so as to (để)
-        Giới từ chỉ nguyên nhân: for, because of, owning to (vì, bởi vì)
-        Giới từ chỉ tác nhân, phương tiện hoặc cách thức: by, with (bằng, bởi)
-        Giới từ chỉ cách thức: by (bằng cách), with (bằng, với), without (không có), in (bằng)
-        Giới từ chỉ sự tưong tự: like (giống)
II.  Giới từ theo sau danh từ, tính từ và động từ :Be fond of; Be interested in ; believe in ; succeed in 
II.  Giới từ theo sau danh từ, tính từ và động từ Be fond of; Be interested in ; believe in ; succeed in …. 

VII.PERSONAL PRONOUNS, POSSESSIVE PRONOUNS,
                                      (Đại từ nhân xưng, Đại từ sở hữu )
1. Đại từ nhân xưng (Personal Pronouns)
Đại từ Nhân xưng được dùng chi người, nhóm người, vật hoặc nhóm vật cụ thể; hoặc được dùng để thay thế cho danh từ đã được đề cập khi không cần thiết lập lại. Đại từ nhân xưng được chia làm hai loại: Đại từ nhân xưng chủ ngữ (Subjective personal pronouns) và Đại từ nhân xưng tân ngữ (Objective personal pronouns).

	    Ngôi
(person)
	Số ít (singular)
	Số nhiều (plural)

	
	Chủ ngữ
	Tân ngữ
	Nghĩa
	Chủ ngữ
	Tân ngữ
	Nghĩa

	Thứ l
	I
	me
	tôi
	We
	us
	chúng tôi

	Thứ 2
	You
	you
	bạn
	You
	you
	các bạn

	Thứ 3
	He
She
It
	him
her
it
	anh ấy
chị ấy
nó
	They
	them
	họ/ chúng



- Đại từ nhân xưng chủ ngữ được dùng làm chủ ngữ của động từ.
Eg: I am an engineer.
- Đại từ nhân xưng tân ngữ được dùng làm tân ngữ trực tiếp hoặc gián tiếp của động từ hoặc giới từ.
Eg: Mary gave me a dictionary, and I like it very much.
        - We are bored up with him. (Chúng tôi chán anh ta lầm rồi.)
2. Tính từ sở hữu và Đại từ sở hữu (Possessive Adjectives and Possessive Pronouns) 

	Đại từ nhân xưng
	Tính từ sở hữu
	Đại từ sở hữu
	Nghĩa

	I
	my
	mine
	của tôi

	You
	your
	yours
	của bạn / các bạn

	He
	his
	his
	của anh ấy

	She
	her
	hers
	của chị ấy

	It
	its
	x
	của nó

	We
	our
	ours
	của chúng tôi

	They
	their
	theirs
	của họ / chúng


*  It không có dạng đại từ sở hữu.
- Tính từ sở hữu được dùng trước danh từ để chỉ danh từ đó thuộc về người nào, vật nào.
Eg: That is my house. (Đó là nhà của tôi.)
       The dog has just had its breakfast. (Con chó vừa ăn xong bữa sáng của nó.)
- Đại từ sở hữu không đứng trước danh từ. Đại từ sở hữu được dùng để thay thế cho tính từ sở hữu và danh từ đứng sau.
Eg: Can I borrow your cell phone? I have left mine (= my cell phone) at home. (Tôi mượn điện thoại di động của bạn được không? Tôi bỏ quên điện thoại ở nhà rồi.)
- Đại từ sở hữu theo sau of trong sở hữu kép (double possessive)
Eg: This is a picture of theirs. (Đây là một trong những tấm ảnh của họ.)
[= This is one of their pictures.]  




VIII.REPORTED SPEECH_1  ( Lời nói tường thuật )
        Lời nói tường thuật (reported speech) là lời tường thuật lại ý của người nói, đôi khi không cần phải dùng đúng những từ của người nói.
+ Direct speech: Peter said, “ I am watching television.”  
+ Reported Speech: Peter said (that) he was watching television. 
* Cách đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp
1. Câu trần thuật (statements)
a. Dùng động từ giới thiệu: say hoặc tell: say (that), say to somebody (that), tell somebody (that)
b. Đổi các đại từ nhân xưng, đại từ hoặc tính từ sở hữu, đại từ phản thân sao cho tương ứng với chủ ngữ hoặc tân ngữ của mệnh đề chính.        S + said (that)        + S + V(lùi thì)
       S + told (O) that
       S + said to (O) that

Example: Mary said to Peter, “ The robots will be able to mark our work”
            → Mary told Peter (that) The robots would be able to mark our work.
c. Đổi thì của động từ thành thì quá khứ tương ứng.
	Direct speech / Câu trực tiếp
	Reported speech/ Câu tường thuật

	Simple Present (Hiện tại đơn)        
	Simple Past (Quá khứ đơn)        

	Present Continuous  (Hiện tại tiếp diễn) 
	Past Continuous (Quá khứ tiếp diễn) 

	Present Perfect  (Hiện tại hoàn thành)       
	Past Perfect  (Quá khứ hoàn thành)       

	Simple Past  ( Quá khứ đơn )         
	Past Perfect  ( Quá khứ hoàn thành) 

	Past Continuous  (Quá khứ tiếp diễn)        
	Past Perfect Continuous ( Quá khứ HT Tiếp diễn)

	Will / shall / can / may        
	Would / should / could / might

	Must / have to        
	had to



* Lưu ý: Không đổi thì trong câu gián tiếp khi động từ giới thiệu ở thì hiện tại (present simple, present continuous, …), hoặc câu trực tiếp diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên…. 
d. Đổi một số tính từ chỉ định, trạng từ hoặc trạng ngữ chi thời gian, nơi chốn. 

	here   
	there

	this / these        
	that / those

	now     
	then

	ago   
	before

	today / tonight        
	that day / that night

	tomorrow   
	the next day ; The following day

	yesterday    
	the day before ; The previous day

	next week/ month    
	the following week/ month. 

	last week/ month     
	the previous week/ month / the week / month / year before.


e. Pronouns according to situations. ( Đại từ tùy theo tình huống.):
          I → he / she ; we → they me → him / her...       
2. Câu hỏi (questions)
2a. Câu hỏi Yes - No (Yes - No question)
-  Dùng các động từ giới thiệu: ask, wonder, want to know, ….. 
-  Dùng if hoặc whether sau động từ giới thiệu.
- Đổi cấu trúc câu hỏi thành câu trần thuật.
- Đổi thì của động từ, đại từ, tính từ, trạng từ (giống cách đổi trong câu trần thuật). 
       S +  asked         (O)    if/ whether + S + V(lùi thì)
       S + wanted to know 




Eg: Tom said to Mary, “Do you like listening to music ?”
   → Tom asked Mary if / whether she liked listening to music. 
2b. Câu hỏi Wh- (Wh-question)
-  Dùng các động từ giới thiệu: ask, wonder, want to know, ….. 
-  Lặp lại từ để hỏi (what, where, when, why,...) sau động từ giới thiệu.
-  Đổi cấu trúc câu hỏi thành câu trần thuật. Compiled by: 
Trần Thảo (0983021471)

-  Đổi thì của động từ, đại từ, tính từ, trạng từ. 
       S +  asked         (O)    WH-Qs + S + V(lùi thì)
       S + wanted to know 





Eg: Tom asked me, “What are you doing now ?”
   → Tom asked me what I was doing then .


B.Exercises
I. Từ vựng Unit 5
Fill in the blanks with the words in the box.
safely
complete
lift
rescue
recognize
carefully
quietly
navigate

1. Some robots need to do things 	. They need to move someone without hurting the person.
2. Gardening robots will be able to 	trees out of the ground.
3. Newer robots can do things so 	. They don’t make any noise.
4. Robots can’t get lost. They can 	through any environment.
5. People will have their own robots. These robots will 	people’s voices and only listen to them.
6. Robots can 	travel in dangerous places. They don’t feel pain like a person.
7. Robots will 	people after disasters. They’ll save a lot of lives.
8. Small, light robots can 	tasks quicker than big, heavy robots.
Unit 6
Fill in the blanks using the correct form of the words from the box.

	UFO
	strange
	alien
	disappear
	tiny

	huge
	appear
	flying saucer
	terrified
	disk-shaped


1. Suddenly, a UFO 	in the sky, and it made a strange sound.
2. The alien had ten 	eyes on its head. They were so small.
3. I was walking home from school when I saw a 	thing in the sky. It was round and thin.
4. I was running after the alien, but then it 	. I couldn’t see it anywhere.
5. The government doesn’t know what flew over the city. They’re calling it a 	.
6. I saw a 	last night. It was round, and I’m sure it was from another planet.
7. I was laying in bed when I heard a 	sound. I didn’t know what it was, but it sounded like an animal.
8. My sister and I felt so scared when we saw the UFO. My sister was more scared than me. She was
	.
9. In the movie, an 	from another planet visited Earth. It has two heads and long arms.
I can’t believe how big the ship was. It was 	!

Unit 7
Write the words from the box. next to the correct descriptions.
dream
designer
vlogger
veterinarian
dentist
musician
engineer
journalist
game
flight attendant

1. 	: something you hope you will have in the future
2. 	: a person who writes for newspapers, magazines, or news websites
3. 	: a person who makes a video blog
4. 	: a doctor who takes care of sick or hurt animals
5. 	: a person who takes care of passengers on an airplane
6. 	: a person who plans and makes computer games
7. 	: a person who plays an instrument or sings
8. 	: a doctor who takes care of people’s teeth
9. 	: a person who designs, builds, or repairs things such as machines and bridges
Unit 8
Fill in the blanks using the words from the box.
blouse	corn	sticky rice	utensils	apron	steamed

1. When I’m cooking, I wear an 	so that I can keep my shirt clean.
2. I think I’ll wear a nice, yellow 	and a black skirt to the party tonight.
3. I love eating 	vegetables because they’re so healthy.
4. My mom takes 	cakes for Tết.
5. All of the farmers in this town grow 	.
6. What 	do you use when you eat noodles?

II. Grammar Exercise 1
Choose the correct options.
1. Are these tablets on sale today? - No, they 	.
A. don’t
B. aren’t
2. How 	storage does this laptop have? - It has 128 gigabytes of storage.
A. much
B. many
3. 	is the screen size of your laptop? – It’s 13.3 inches.
A. What
B. Which
4. How 	can the battery last? – You can use it for half a day.
A. long
B. far
5. Can I take better photographs with this camera? – Yes, you 	.
A. can
B. are
Exercise 2
Choose the correct answer. 1.
A. A-Bot can fly more far than BirdBot.
B. A-Bot can fly further than BirdBot.
2.
A. Ziggy moves more quietly than Sparta81.
B. Ziggy moves more quieter than Sparta 81.
3.
A. Frogfoot navigates weller than Tsunami.
B. Frogfoot navigates better than Tsunami.
4.
A. Sparky’s battery lasts longer than Chippo’s.
B. Sparky’s battery lasts more longly than Chippo’s.
5.
A. Fatmo completes tasks more carefully than Bagman.
B. Fatmo completes tasks carefully than Bagman.
6. 
A. T-Whizz dances more beautifully than Jobo.
B. T-Whizz dances more beautiful than Jobo.

Exercise 3
Put the verbs in brackets in the correct forms of the Future Simple.
1. 	a trip to space in the future? (you/ take)
2. I think there 	life on Mars in two hundred years. (be)
3. In the near future, researchers 	more space stations. (build)
4. Do you think other planets 	houses and buildings in the future? (have)
5. I think people 	on Earth because they will live on Venus soon. (not/ live)
Exercise 4
Write the correct form of the verbs.
1. James was playing football in the yard when he 	(see) a UFO.
2. Alice 	(do) her homework when she heard her dog barking loudly.
3. They were having lunch when the flying saucer 	(arrive).
4. He 	(look) for his shoes when a strange man knocked on the door.
5. David and Rachael 	(clean) their home when the phone rang.
6. Bob 	(walk) home when he heard a loud noise.
Exercise 5
Choose the correct option.
1. That’s not (my / mine) bag. (My / Mine) is blue.
2. They know (our / ours) address, but we don’t know (their / theirs).
3. Look! Mary is doing (her / hers) homework. You should also do (your / yours).
4. My sister has a guitar. (Her / Hers) is yellow. This brown one is not (her / hers).
5. Can we use (your / yours) computer? (Our / Ours) doesn’t work.

Exercise 6
Complete the sentences using reported speech.
1. Lily said to me, “My father takes me to school in his sports car.”

=> Lily said (that) 	.
2. “My uncle is a famous musician and vlogger,” said Ben.
=> Ben told me (that) 	.
3. Sarah said to him, “My mother doesn't like to live in a mansion.”
=> Sarah told him (that) 	.
4. Adrian told her, “I can't live without playing soccer.”
=> Adrian said (that) 	.
5. “I like to have a new smartphone for my birthday,” said John.
=> John said (that) 	.
Exercise 7
Complete the sentences with the, a/an or zero article (∅).
1. There is	number of Khmer people in 	France and in 	United States.

2. 	Central Highlands is 	home to many different ethnic groups in 	Vietnam.
3. 	Mường are 	ethnic group that live mainly in 	northern Vietnam.
4. 	 Phù Lá in 	Lào Cai play 	ma nhí, a musical instrument, for their big events.
5. 	Chăm use 	pottery objects, such as 	pots, vases and glasses in their everyday life.
Exercise 8
Choose the best options.
1. "Do you make any crafts?" Kim asked them.
A. She asked if they make any crafts.
B. She asked if they made any crafts.
C. She asked whether they make any crafts.
D. She asked whether did they make any crafts.
2. "When do you eat dinner at your house?" she asked Tom and Jane.
A. She asked when she eats dinner at her house.
B. She asked when he eats dinner at his house.

C. She asked when they ate dinner at their house.
D. She asked if they ate dinner at their house.
3. "What are your traditional clothes like, Mary?" asked Andy.
A. He asked what her traditional clothes were like.
B. He asked what his traditional clothes are like.
C. He asked what were her traditional clothes like.
D. He asked what were his traditional clothes like.
4. "How do you celebrate the New Year?" asked Anna.
A. She asked how do they celebrate the New Year.
B. She asked how did they celebrate the New Year.
C. She asked how they celebrate the New Year.
D. She asked how they celebrated the New Year.
5. "Do you have any folk tales?" asked Ben.
A. He asked if they did have any folk tales.
B. He asked if did they have any folk tales.
C. He asked whether they had any folk tales.
D. He asked whether they have any folk tales.
III. Ngữ âm
a) Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

	1. A. space
	B. sale
	C. tablet
	D. plate

	2. A. great
	B. health
	C. head
	D. bread

	3. A. heat
	B. bread
	C. bean
	D. peach

	4. A. cheap
	B. thread
	C. dead
	D. health

	5. A. loved
	B. waited
	C. wasted
	D. texted

	6. A. added
	B. painted
	C. stayed
	D. posted

	7. A. how
	B. bow
	C. wow
	D. flow

	8. A. house
	B. around
	C. sound
	D. shoulder

	b) Choose the word whose main stress is different from the others.

	9. A. quicker
	B. alone
	C. alive
	D. surprised

	10. A. heavily
	B. wealthily
	C. healthily
	D. entirely

	11. A. pretty
	B. central
	C. simple
	D. alone

	12. A. common
	B. special
	C. alike
	D. handsome

	
	
	
	












